
 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN 

* 

Số:             -HD/HNDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng       năm 2022 

 

 

HƯỚNG DẪN 
khen thưởng tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc 

 trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn 
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi 

hành của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩmthuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về thực hiện “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản 

thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2022 

- 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn khen thưởng đối với các 

tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, 

kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2022 - 2025 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, THẨM QUYỀN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng theo thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định của pháp luật về thi đua, 

khen thưởng và các điều kiện, tiêu chuẩn nêu tại phần II Hướng dẫn này, chủ 

động tiến hành xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá 

nhân thuộc thẩm quyền quản lý đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm an toàn. 

Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành 

chuyên môn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tham mưu với chính quyền địa phương 

thực hiện công tác khen thưởng theo thẩm quyền. 
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2. Khen thưởng cấp tỉnh (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh) 

2.1. Đối tượng khen thưởng 

- Tập thể: Các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

nông sản thực phẩm an toàn thuộc phạm vi của quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Hộ gia đình (cá nhân) sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn. 

2.2. Số lượng khen thưởng hằng năm 

- Tập thể: 08 tập thể (mỗi huyện 01 tập thể). 

- Hộ gia đình, cá nhân: 08 hộ gia đình hoặc cá nhân (mỗi huyện 01 hộ gia 

đình hoặc cá nhân). 

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, địa phương, Hội Nông dân tỉnh chủ trì, 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập 

thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông 

sản thực phẩm an toàn. 

II. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Các tập thể, hộ gia đình, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải đạt các 

tiêu chuẩn sau đây: 

1. Đối với tập thể 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật 

Nhà nước; không có cá nhân vi phạm pháp luật. 

- Tuân thủ các quy định của Nhà nước đối với lĩnh vực, mặt hàng của đơn 

vị đang sản xuất, kinh doanh; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; được cấp có thẩm quyền chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm (riêng đối với Tổ hợp tác, các thành viên Tổ hợp tác nếu sản 

xuất ban đầu nhỏ lẻ, sơ chế nhỏ lẻ chỉ cần Bản cam kết sản xuất, kinh doanh 

nông sản thực phẩm an toàn theo quy định); thực hiện nghiêm các quy định về 

điều kiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trong suốt quá trình 

sản xuất, kinh doanh; có sản phẩm nông sản, thực phẩm được bày bán và tiêu 

thụ tại các cửa hàng hoặc trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh. 

- Trong ba năm gần nhất, đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh năm sau 

cao hơn năm trước, quy mô sản xuất ngày càng mở rộng; không xảy ra ngộ độc 

thực phẩm do người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của đơn vị. 

- Tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện sản xuất, kinh doanh 

nông sản thực phẩm an toàn và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm; sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; không lạm dụng thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh; không sử dụng chất cấm 

trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm. 

- Được cơ quan, đơn vị, địa phương bình xét, suy tôn. 
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2. Đối với hộ gia đình, cá nhân 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng; 

chính sách, pháp luật Nhà nước, không có người vi phạm pháp luật, chấp hành 

tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Gương mẫu thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực 

phẩm an toàn theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện sản 

xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trong suốt quá trình sản xuất, kinh 

doanh; có sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm cung cấp thường xuyên cho thị 

trường đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. 

- Trong ba năm gần nhất, hộ gia đình (cá nhân) có kết quả sản xuất kinh 

doanh năm sau cao hơn năm trước; không xảy ra ngộ độc thực phẩm do người 

tiêu dùng sử dụng sản phẩm của hộ gia đình (cá nhân). 

- Tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện sản xuất, kinh doanh 

nông sản thực phẩm an toàn; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, 

không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, 

kháng sinh; không sử dụng chất cấm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực 

phẩm; tích cực giám sát chéo, phát hiện cá nhân (hộ gia đình) hoặc tập thể sản 

xuất kinh doanh không bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Được cơ quan, tổ chức, địa phương suy tôn. 

III. QUY TRÌNH, HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Đối với khen thưởng theo thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

Thực hiện theo các quy định hiện hành về thi đua khen thưởng và quy định 

của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Quy trình đề nghị xét thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, 

thành phố lựa chọn, bình xét đối với các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn 

trên địa bàn, đáp ứng tiêu chuẩn tại phần II của Hướng dẫn này, hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị khen thưởng gửi Hội Nông dân tỉnh.  

- Căn cứ kết quả bình xét của các huyện, thành phố, Hội Nông dân tỉnh 

chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thẩm định, bình xét, lựa chọn các tập thể, 

hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Chủ tịch UBND 

tỉnh khen thưởng.   

2.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng  

Thành phần hồ sơ các đơn vị gửi về Hội Nông dân tỉnh (01 bộ bản chính) 

gồm: 

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan trình; 

+ Biên bản họp xét khen thưởng của cơ quan trình; 
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+ Báo cáo thành tích của tập thể, hộ gia đình (cá nhân) (Theo mẫu 07 ban 

hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). 

Nội dung Báo cáo thành tích của tập thể, hộ gia đình (cá nhân) phải nêu được 

kết quả nổi bật, theo sát các tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Phần II của 

Hướng dẫn này. 

Lưu ý: Không đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, hộ gia đình (cá nhân) 

đã có 02 lần được tặng Bằng khen chuyên đề của UBND tỉnh trong năm đề nghị. 

2.3. Thời hạn nhận hồ sơ 

Hồ sơ gửi về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hằng năm. 

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, hộ gia đình, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an 

toàn trên địa bàn tỉnh giai đoan 2022 - 2025 của Hội Nông dân tỉnh. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có thay đổi, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phối 

hợp với Hội Nông dân tỉnh để cùng trao đổi, thống nhất cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Sở Công Thương; 
- Sở Nội vụ; 
- Hội Nông dân tỉnh; 
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
- Ban TĐKT tỉnh; 
- HND các huyện, thành phố; 
- Lưu VT. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Lưu Văn Quảng 
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